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Đơn vị: triệu đồng

Tổng thu 
NSNN

Thu NSĐP
Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP

Tổng thu 
NSNN

Thu 
NSĐP

A 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D) 347.982.416 84.581.424 376.780.000 81.981.026 108,28 96,93

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III) 347.982.416 74.489.290 376.780.000 77.684.764 108,28 104,29

I- THU NỘI ĐỊA 221.362.644 74.489.290 256.210.000 77.684.764 115,74 104,29

Thu nội địa không tính XSKT 217.609.438 70.736.084 253.210.000 74.684.764 116,36 105,58

Thu nội địa không tính tiền SDĐ 198.178.239 55.304.885 241.710.000 63.184.764 121,97 114,25

Thu nội địa không tính tiền SDĐ và XSKT 194.425.033 51.551.679 238.710.000 60.184.764 122,78 116,75

1.Thu từ khu vực kinh tế 129.979.800 22.477.477 165.110.000 28.913.100 127,03 128,63

1.1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương 
quản lý

15.892.318 2.784.800 18.400.000 3.238.940 115,78 116,31

- Thuế giá trị gia tăng 5.624.880 935.078 6.644.000 1.121.220 118,12 119,91

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.854.955 873.892 4.946.000 890.280 101,88 101,88

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong 
nước

5.410.553 973.900 6.808.000 1.225.440 125,83 125,83

- Thuế tài nguyên 1.930 1.930 2.000 2.000 103,63 103,63

1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa 
phương quản lý

    6.903.643       1.250.752       7.600.000       1.376.200   110,09 110,03

- Thuế giá trị gia tăng 2.447.099 440.478 2.890.000 520.200 118,10 118,10

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.449.884 440.979 2.600.000 468.000 106,13 106,13

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong 
nước

1.996.787 359.422 2.100.000 378.000 105,17 105,17

- Thuế tài nguyên 9.873 9.873 10.000 10.000 101,29 101,29

1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 57.325.618 9.491.934 75.110.000 12.802.640 131,02 134,88

- Thuế giá trị gia tăng 18.275.338 2.749.561 24.061.000 3.754.980 131,66 136,57

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 23.136.011 4.164.482 30.855.000 5.553.900 133,36 133,36

- Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam 1.642.166 0 1.661.000 0 101,15  

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong 
nước

14.107.576 2.413.364 18.132.000 3.092.760 128,53 128,15

- Thuế tài nguyên 2424 2424 4.000 4.000 165,02 165,02

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 162103 162103 397.000 397.000 244,91 244,91

1.4. Thu từ khu vực kinh tế ngoàiquốc doanh   49.858.221       8.949.992     64.000.000     11.495.320   128,36 128,44
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NỘI DUNG

ƯTH NĂM 2017 DỰ TOÁN NĂM 2018 So sánh (%)

- Thuế giá trị gia tăng 28.038.260 5.046.887 35.966.000 6.473.880 128,27 128,27

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 21.061.618 3.791.091 27.018.000 4.863.240 128,28 128,28

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong 
nước

744.304 97.975 1.000.000 142.200 134,35 145,14

- Thuế tài nguyên 14.039 14.039 16.000 16.000 113,97 113,97

2. Thu khác 79.731.641 40.360.611 81.100.000 38.771.664 101,72 96,06

2.1. Thuế thu nhập cá nhân 28.429.286 5.117.271 36.000.000 6.480.000 126,63 126,63

2.2. Thuế bảo vệ môi trường 7.648.351 436.545 8.850.000 596.664 115,71 136,68

2.3. Lệ phí trước bạ 6.431.307 6.431.307 7.450.000 7.450.000 115,84 115,84

2.4. Thu phí, lệ phí 4.707.210 900.000 4.400.000 980.000 93,47 108,89

2.5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 249.189 249.189 200.000 200.000 80,26 80,26

2.6. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 4.554.746 4.554.746 5.500.000 5.500.000 120,75 120,75

2.7. Tiền sử dụng đất 23.184.405 19.184.405 14.500.000 14.500.000 62,54 75,58

2.8. Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN 364.609 364.609 100.000 100.000 27,43 27,43

2.9. Thu khác và Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi 
công sản khác

4.162.538 3.122.538 4.100.000 2.965.000 98,50 94,95

3. Thu cổ tức và Lợi nhuận được chia     7.897.997       7.897.997       7.000.000       7.000.000   88,63 88,63

4. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 3.753.206 3.753.206 3.000.000 3.000.000 79,93 79,93

II- THU TỪ DẦU THÔ 17.519.772 0 12.570.000 0 71,75  

III- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 109.100.000 0 108.000.000 0 98,99  

B. THU BỔ SUNG TỪ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN 
LƯƠNG ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG 
XUYÊN

269.651   

C. THU BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW 0 8.092.134 0 4.026.611  49,76

D. THU HUY ĐỘNG 2.000.000




